
KẾT QUẢ HỌC TẬP MÔN: TIẾNG ANH P2(NN3702)
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STT Mã sinh viên Họ và tên Lớp QL Điểm QT Điểm thi TBCMH Điểm chữ Ghi chú

1 1451060002 Lê Thị Phương Anh 2014M 8 4.6 5.3 D

2 1553010094 Nguyễn Thị Minh Anh 2015KX1 7 4.6 5.1 D

3 1551050100 Nguyễn Trần Tuấn Anh 2015D1 8.5 7.4 7.6 B

4 1553010179 Phạm Tuấn Anh 2015KX1 8.5 7.2 7.5 B

5 1551050071 Lê Tiến Cao 2015D1 8 5.8 6.2 C

6 1553010086 Phạm Thị Châu 2015KX1 7 7.4 7.3 B

7 1553010180 Nguyễn Thị Ngọc Chiên 2015KX1 8 7.3 7.4 B

8 1553010046 Nguyễn Văn Chiến 2015KX2 8.5 8.4 8.4 B

9 1553010167 Nguyễn Văn Chiến 2015KX1 8 7.9 7.9 B

10 1553010120 Đặng Kim Cúc 2015KX1 9 9.2 9.2 A

11 1551050031 Vũ Lê Cương 2015D1 8 9.3 9 A

12 1551070016 Chu Đình Đại 2015XN 0 0 0 F K

13 1553010058 Đinh Tiến Đạt 2015KX1 9 6.8 7.2 B

14 1551030187 Phạm Đình Đạt 2015X1 8 8.1 8.1 B

15 1451010063 Nguyễn Thị Thuỳ Dung 2014K7 6.5 7.8 7.5 B

16 1553010172 Phương Quốc Dũng 2015KX1 7.5 6.2 6.5 C

17 1553010077 Đoàn Văn Đường 2015KX1 9 7 7.4 B

18 1451030062 Trần Đức Duy 2014X4 5 5.6 5.5 C

19 1551030271 Vũ Ngọc Duy 2015X3 9 0 1.8 F

20 1551020158 Cao Thị Mỹ Duyên 2015Q3 6.5 0 1.3 F

21 1558020089 Đỗ Thị Duyên 2015NT2 7.5 6.3 6.5 C

22 1553010033 Đỗ Linh Giang 2015KX1 8.5 5.4 6 C

23 1553010105 Đặng Thị Thu Hà 2015KX1 9.5 7.5 7.9 B

24 1551060009 Đặng Thị Hải 2015M 9 0 1.8 F

25 1551030158 Ngô Văn Hải 2015X9 9.5 7.4 7.8 B

26 1551030021 Phạm Mạnh Hải 2015X4 9.5 3.4 4.6 D

27 1451060015 Trịnh Quốc Hải 2014M 7.5 4.5 5.1 D

28 1551060035 Phạm Thị Ngọc Hân 2015M 9 0 1.8 F

29 1451030402 Đỗ Đức Hậu 2014X4 7 2.2 3.2 F

30 1551030505 Nguyễn Ngọc Hiếu 2015X9 9 6.8 7.2 B

31 1451060018 Tạ Văn Hòa 2014M 7 8.6 8.3 B

32 1451060021 Đặng Tuấn Hùng 2014M 7.5 4.6 5.2 D

33 1553010092 Hoàng Quốc Hưng 2015KX2 6 7 6.8 C

34 1551050081 Nguyễn Huy Hưng 2015D1 7 9.5 9 A

35 1553010182 Nguyễn Thị Hương 2015KX1 8.5 5 5.7 C

36 1553010131 Vương Thị Thu Hương 2015KX1 9 5.6 6.3 C

37 1551090053 Trần Xuân Hữu 2015VL 8.5 4.2 5.1 D

38 1553010166 Đinh Mạnh Huy 2015KX1 5 7.2 6.8 C

39 1553010103 Lê Quang Khải 2015KX1 9 8.6 8.7 A

40 1551060024 Nguyễn Minh Khoa 2015M 8.5 0 1.7 F

41 1551020054 Nguyễn Hữu Khởi 2015Q2 8.5 5.6 6.2 C

42 1551060008 Nguyễn Trung Kiên 2015M 8.5 0 1.7 F

43 1553010093 Nguyễn Trung Kiên 2015KX2 8.5 8.4 8.4 B

44 1553010113 Nguyễn Thị Liên 2015KX1 8 6.3 6.6 C

45 1551060018 Lê Thị Liễu 2015M 9 0 1.8 F

46 1551020117 Hà Thị Linh 2015Q2 9 4.8 5.6 C

47 1451010216 Nguyễn Thị Hoàng Ly 2014K7 6.5 3.3 3.9 F

48 1451040096 Nguyễn Ngọc Mạnh 2014N3 8.5 8.9 8.8 A

49 1451030202 Dương Anh Minh 2014X3 8 5 5.6 C
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50 1553010082 Trần Công Minh 2015KX1 9 5.8 6.4 C

51 1553010143 Trần Văn Mừng 2015KX1 9 6.2 6.8 C

52 1551050082 Nguyễn Tiến Mười 2015D1 7.5 4.8 5.3 D

53 1553010039 Nguyễn Ngọc Mỵ 2015KX2 9 6.3 6.8 C

54 1553010080 Nguyễn Xuân Nam 2015KX1 8 7.4 7.5 B

55 1551030180 Nguyễn Văn Nam 2015X3 9 7.6 7.9 B

56 1558020081 Hà Khánh Ngân 2015NT1 8.5 5 5.7 C

57 1558020020 Bùi Bích Ngọc 2015NT2 7.5 5.6 6 C

58 1553010149 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 2015KX2 9 8 8.2 B

59 1551060013 Phạm Huy Nhật 2015M 7.5 0 1.5 F

60 1553010012 Trần Khoa Ninh 2015KX1 9 7.2 7.6 B

61 1451030378 Nguyễn Thái Oai 2014X3 7 7.1 7.1 B

62 1553010085 Hoàng Thị Kim Oanh 2015KX2 9 7.5 7.8 B

63 1551050032 Thân Đình Phán 2015D1 8 7.8 7.8 B

64 1551030140 Dương Hồng Phúc 2015X3 9 8.7 8.8 A

65 1551030123 Nguyễn Hồng Quân 2015X1 8.5 7.1 7.4 B

66 1551050049 Phan Thế Quân 2015D1 7.5 9.6 9.2 A

67 1451030257 Nguyễn Hồng Sơn 2014X3 3 0 0.6 F

68 1451030258 Nguyễn Quang Sơn 2014X4 6 7.2 7 B

69 1558020069 Phạm Hoàng Sơn 2015NT1 8.5 7.4 7.6 B

70 1551050067 Ngô Hồng Thái 2015D2 9.5 4.7 5.7 C

71 1553010148 Vũ Đức Thái 2015KX3 8 7.4 7.5 B

72 1551040104 Đặng Duy Thành 2015N1 2 0 0 F K

73 1451030271 Hoàng Trung Thành 2014X4 6 7.6 7.3 B

74 1451010305 Phạm Duy Công Thành 2014K1 6 2.8 3.4 F

75 1558020039 Lê Thị Phương Thảo 2015NT2 9 5 5.8 C

76 1551020055 Quách Phương Thảo 2015Q2 9 7.2 7.6 B

77 1451010327 Hoàng Như Thế 2014K2 9 7.3 7.6 B

78 1551040112 Đỗ Văn Thiện 2015N2 9.5 8.6 8.8 A

79 1551030091 Trần Văn Thịnh 2015X2 9 8.2 8.4 B

80 1551060003 Nguyễn Đình Thông 2015M 8 0 1.6 F

81 1553010170 Trần Thị Anh Thư 2015KX1 8.5 6.6 7 B

82 1551050061 La Thị Thương 2015D2 9 4.2 5.2 D

83 1553010164 Phạm Thị Thương 2015KX2 8.5 7.1 7.4 B

84 1551040022 Nguyễn Văn Thủy 2015N2 9 5.6 6.3 C

85 1553010020 Tưởng Phi Tiến 2015KX1 8 8.7 8.6 A

86 1453010093 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 2014KX1 8.5 7.6 7.8 B

87 1553010064 Nguyễn Văn Trung 2015KX1 9 6.7 7.2 B

88 1552010035 Trương Quốc Trung 2015KTCQ 9 8.4 8.5 A

89 1451030388 Nguyễn Văn Trường 2014X2 4 8.9 7.9 B

90 1553010181 Nguyễn Quang Tú 2015KX1 9 8.2 8.4 B

91 1553010088 Nguyễn Thị Tú 2015KX1 7 6.8 6.8 C

92 1553010030 Trương Văn Tuyển 2015KX1 9.5 7.4 7.8 B

93 1553010043 Mai Thế Vinh 2015KX1 9 6.1 6.7 C

94 1551090005 Hoàng Văn Vũ 2015VL 9 6.1 6.7 C

95 1551040013 Mai Thị Yến 2015N1 9 5.4 6.1 C

96 1558020028 Nguyễn Thị Hải Yến 2015NT2 9 5.2 6 C

97 1558020061 Nguyễn Thị Hải Yến 2015NT1 7.5 7.4 7.4 B
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- Tổng số điểm A:   10

- Tổng số điểm B:  38

- Tổng số điểm C:  26

- Tổng số điểm D:  8

- Tổng số điểm F:          15

- Tổng số điểm X:          0
5 tháng 4 năm 2017

- Tổng số điểm I:          0

TRƯỞNG PHÒNG TT - KT & ĐBCL
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